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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5722
	Nguyễn Văn Tâm
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	5723
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	5724
	Nguyễn Thành Trung
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	5725
	Đặng Thanh Tùng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	5727
	Hoàng Nhật Nghĩa
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	5728
	Đặng Thị Ngọc Hà
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	5729
	Nguyễn Văn Thoàn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	5730
	Đặng Thị Hải Yến
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	5732
	Hà Minh Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	5733
	Nguyễn Văn Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5735
	Mai Văn Phong
	Thạch hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	5736
	Nguyễn Quang Trường
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	5737
	Trần Văn Phú
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	5738
	Trần Hoài Nam
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5739
	Võ Thị Huệ
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	5740
	Lê Văn Ý
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	5741
	Lê Thúy Đạt
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	5742
	Đặng Ngọc Anh
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	5743
	Dương Thị Mỹ Lụa
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	5744
	Mai Thị Mỹ Linh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	5745
	Đinh Thành Luân
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	22
	5746
	Nguyễn Văn Đồng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	5748
	Hoàng Văn Hải
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	5749
	Lê Thị Thùy Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	5750
	Phạm Văn Tình
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	5758
	Đinh Hữu Chương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	   27
	5760
	Nguyễn Thanh Lý
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	   28
	5761
	Hà Anh Tuấn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	   29
	5780
	Lê Cường
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình


